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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bản án số: 150/2017/DS-PT 

Ngày: 22-9-2017                                                             

V/v tranh chấp: “Hợp đồng vay tài sản”       

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Phạm Thị Hồng Hà 

Các Thẩm phán:                           

  1/ Ông Nguyễn Hữu Tuấn 

  2/ Ông Đặng Văn Lộc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Kim Yến - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long.            

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:  

  Bà Trần Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 90/2017/TLPT-DS ngày 05/7/2017 về 

việc tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản”, do bản án dân sự sơ thẩm số 

40/2017/DS-ST ngày 24/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 221/2017/QĐPT-DS 

ngày 17 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Cao Thị N1 - Sinh năm 1963; nơi cư trú: Số 79, ấp Mỹ 

Thuận, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Có mặt). 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Huỳnh Thanh H - Sinh năm 1955; nơi cư trú: Số 86, ấp Mỹ 

Thuận, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Vắng mặt). 

2.2. Bà Nguyễn Thị N2 - Sinh năm 1955; nơi cư trú: Số 86, ấp Mỹ Thuận, 

xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Vắng mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. NLQ1 - Sinh năm 1981; nơi cư trú: Số 86, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Vắng mặt). 

  3.2. NLQ2 - Sinh năm 1995; nơi cư trú: Số 86, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Vắng mặt). 

3.3. NLQ3 - Sinh năm 1983; nơi cư trú: Số 10D, ấp Mỹ Thuận, xã Tân 
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Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Vắng mặt). 

3.4. NLQ4 - Sinh năm 1984; nơi cư trú: Số 86D, ấp Mỹ Thuận, xã Tân 

Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Vắng mặt). 

 4. Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Cao Thị N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 * Nguyên đơn bà Cao Thị N1 tr nh bày: 

Ngày 13/10/2015, bà Cao Thị N1 có cho ông Huỳnh Thanh H và bà 

Nguyễn Thị N2 vay số tiền 40.000.000đ, hai bên có làm h p đồng vay tiền đư c 

công ch ng tại Văn phòng công ch ng Thanh Thanh; th i hạn vay 03 tháng; lãi 

suất hai bên tự th a thuận 5 /tháng; mục đích vay của ông H, bà N2 là để làm 

ăn. Khi vay tiền, ông H, bà N2 có thế chấp cho bà N1 giấy ch ng nhận quyền sử 

dụng đất thửa số 249, t  bản đồ 36, diện tích 44,8m
2
, tọa lạc tại ấp Mỹ Thuận, 

xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, do Ủy ban nhân dân thành 

phố Vĩnh Long cấp cho hộ bà Nguyễn Thị N2; tại th i điểm thế chấp bà N2 và 

các con là NLQ1, NLQ2, NLQ3 và NLQ4 cùng ký h p đồng ủy quyền cho ông 

H để làm thủ tục thế chấp giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất cho bà N1; việc 

thế chấp đư c hai bên th a thuận và đúng quy định của pháp luật. Sau khi vay, 

ông H, bà N2 đã đóng lãi cho bà N1 đư c 5.500.000đ; hết hạn vay, ông H và bà 

N2 chưa trả vốn gốc cho bà N1. Ngày 23/3/2016, ông H, bà N2 đã trả đư c 

10.000.000đ; ngày 28/4/2016, ông H, bà N2 trả tiếp đư c 10.000.000đ. Ông H, 

bà N2 còn n  tiền gốc là 20.000.000đ, tiền lãi trong hạn và quá hạn lãi tính đến 

ngày khởi kiện 24/10/2016 là 4.185.000đ (trong đó tiền lãi trong hạn là 

500.000đ) và tiền lãi quá hạn theo m c lãi suất Nhà nước quy định kể từ ngày 

25/10/2016 cho đến ngày xét xử sơ thẩm. Do đó, bà N1 yêu cầu ông H, bà N2 

và các con là NLQ1, NLQ2, NLQ3, NLQ4 cùng có nghĩa vụ liên đới trả cho bà 

N1 số tiền còn n ; nếu ông H, bà N2, NLQ1, NLQ2, NLQ3 và NLQ3 không trả 

đư c n  th  yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để thu hồi n  

cho bà N1. 

* Bị đơn ông Huỳnh Thanh H, bà Nguyễn Thị N2 và những ngư i có 

quyền l i, nghĩa vụ liên quan NLQ1, NLQ2, NLQ3 và NLQ4 đã đư c Tòa án 

thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai ch ng c  và hòa giải nhưng vẫn không đến Tòa án theo thông báo, 

không có văn bản nêu ý kiến.  

* Tại bản án dân sự sơ thẩm số 40/2017/DS-ST ngày 24/5/2017, Tòa án 

nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã quyết định: 

1.  ề n i  ung:  

1.1. Ch p nh n m t ph n yêu c u kh i ki n của  à Cao Thị N1. 

 u c  ng Hu nh Thanh H   à Nguy n Thị N2 và NLQ1 có nghĩa vụ liên 

đ i trả cho  à Cao Thị N s  tiền     7     đ  Hai mươi tri u m t tr m  ảy 

mươi ngàn đồng   trong đó: tiền g c           đ; tiền l i  7     đ. 

1.2.  h ng ch p nh n yêu c u của  à Cao Thị N: 
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 -  ề yêu c u  u c trách nhi m liên đ i đ i v i NLQ   NLQ3 và NLQ4 

phải trả nợ cho  à  

- Về tiền l i su t vượt quá quy định của pháp lu t tương  ng s  tiền 

6   5    đ  

- Trường hợp  ng H   à N2 và NLQ1 kh ng trả được nợ th  yêu c u phát 

m i tài sản th  ch p đ  thu hồi nợ cho  à N1. 

1.3.  à N1 có nghĩa vụ phải trả l i  ản g c gi y ch ng nh n quyền sử 

 ụng đ t thửa s   49  tờ  ản đồ 36   i n t ch 44 8m
2
  tọa l c  p    Thu n     

T n H i  thành ph   ĩnh Long  t nh  ĩnh Long c p cho h   à Nguy n Thị N2. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí dân sự sơ thẩm, chi phí tố tụng 

khác, nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định. 

Ngày 07/6/2017, nguyên đơn bà Cao Thị N1 kháng cáo bản án dân sự sơ 

thẩm số 40/2017/DS-ST ngày 24/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết các vấn đề sau: 

+ Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp của phía bị đơn; 

+ Đưa tất cả các ngư i con của ông H, bà N2 gồm có NLQ1, NLQ2, 

NLQ3 và NLQ4 vào vòng tố tụng để đảm bảo việc thi hành án đối với tài sản là 

đất của hộ gia đ nh; 

+ Không điều chỉnh lãi th a thuận, theo nguyên tắc tự nguyện của đôi 

bên, v  bên bị đơn không có yêu cầu tính lại lãi suất theo quy định của pháp luật. 

Chấp nhận số tiền lãi phải trả cho nguyên đơn là 4.185.000đ và đư c tính lãi đến 

ngày xét xử sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Bà Cao Thị N vẫn giữ nguyên các yêu cầu kháng cáo; đồng th i, bà xác 

định rõ các yêu cầu kháng cáo của bà như sau: Yêu cầu các con ông H, bà N2 

gồm NLQ1, NLQ2, NLQ3 và NLQ4 liên đới cùng ông H và bà N2 trả cho bà 

N1 số tiền còn n  gồm tiền gốc 20.000.000đ, tiền lãi tính theo m c lãi suất 

1,125 /tháng kể từ ngày 23/3/2016 cho đến ngày xét xử sơ thẩm 24/5/2017; yêu 

cầu không điều chỉnh lãi th a thuận và yêu cầu xử lý tài sản thế chấp là quyền 

sử dụng đất thửa số 249, t  bản đồ 36, diện tích 44,8m
2
, tọa lạc ấp Mỹ Thuận, xã 

Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cấp cho hộ bà Nguyễn Thị N2 

để thu hồi n . 

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát biểu 

quan điểm: 

+ Về thủ tục: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa thực hiện 

đúng tr nh tự, thủ tục tố tụng trong quá tr nh giải quyết vụ án. Nguyên đơn chấp 

hành đúng pháp luật; bị đơn và ngư i có quyền l i, nghĩa vụ liên quan đã đư c 

Tòa án triệu tập h p lệ hai lần nhưng vắng mặt không lý do. 

+ Về nội dung:  
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Đề nghị Hội đồng xét xử căn c  khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015; Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc hội: Không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của nguyên đơn; giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm; nguyên đơn phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ vụ án đư c thẩm 

tra tại phiên tòa, căn c  vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Bị đơn và những ngư i có quyền l i, nghĩa vụ liên quan đã đư c Tòa án 

triệu tập h p lệ lần th  hai mà vắng mặt. Do đó, căn c  khoản 3 Điều 296 của 

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án. 

[2] Về nội dung: 

Do h p đồng vay tiền ngày 13/10/2015 giữa bà Cao Thị N1 và ông 

Huỳnh Thanh H đang đư c thực hiện mà có nội dung giao dịch về lãi suất khác 

với quy định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015 nên Tòa án nhân dân 

thành phố Vĩnh Long áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 để giải 

quyết vụ án là có căn c , phù h p với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 688 của 

Bộ luật dân sự năm 2015.  

Xét các yêu cầu kháng cáo của bà Cao Thị N1: 

- Đối với yêu cầu buộc tất cả các con của ông Huỳnh Thanh H và bà 

Nguyễn Thị N2 liên đới cùng ông H và bà N2 trả cho bà N1 số tiền còn n , xét 

thấy: 

Ngày 13/10/2015, bà Nguyễn Thị N2, NLQ1, NLQ2, NLQ3 và NLQ4 có 

ký h p đồng ủy quyền công ch ng ngày 13/10/2015; mục đích ủy quyền là để 

ông Huỳnh Thanh H thay mặt bà N2, NLQ1, NLQ2, NLQ3 và NLQ4 thế chấp 

quyền sử dụng đất của hộ bà N2 để đảm bảo nghĩa vụ cho ông H hoặc bên th  

ba ch  không phải để ông H đ ng ra vay tiền của bà N1 nhưng ngày 

13/10/2015, ông H lại đại diện cho các thành viên trong hộ bà N2 ký H p đồng 

vay tiền với bà N1. Việc đại diện của ông H trong trư ng h p này là vư t quá 

phạm vi ủy quyền theo h p đồng ủy quyền ngày 13/10/2015. Mặc dù bà N2 và 

NLQ1 không ủy quyền cho ông H vay tiền của bà N1 nhưng theo biên nhận 

nhận tiền ngày 13/10/2015 th  bà N1 và NLQ1 có tham gia nhận tiền vay với 

ông H nên bản án sơ thẩm xác định ông H, bà N2 và NLQ1 có nghĩa vụ liên đới 

trả n  cho bà N1 là có căn c . Đối với NLQ2, NLQ3 và NLQ4, do những ngư i 

này không có ủy quyền cho ông H vay tiền của bà N1, cũng không có nhận tiền 

vay của bà N1, còn bà N1 cũng không có ch ng c  g  để ch ng minh NLQ2, 

NLQ3 và NLQ4 có vay của bà N1 nên NLQ2, NLQ3 và NLQ4 không có nghĩa 

vụ liên đới cùng với ông H, bà N2 và NLQ1 trả n  cho bà N1 theo quy định tại 
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Điều 281 và Điều 298 của Bộ luật dân sự năm 2005. Do đó, bản án sơ thẩm 

không buộc NLQ2, NLQ3 và NLQ4 trả n  cho bà N1 là có căn c . 

- Đối với yêu cầu về việc không điều chỉnh lãi th a thuận, xét thấy:  

Việc th a thuận lãi suất vay của bà N1 và ông H dựa trên nguyên tắc tự 

do giao kết h p đồng, tự nguyện th a thuận nhưng các bên th a thuận m c lãi 

suất vay 5 /tháng là vư t m c lãi suất vay quy định tại khoản 1 Điều 476 của 

Bộ luật dân sự năm 2005 nên phần lãi suất vư t m c quy định là trái pháp luật, 

cần phải đư c điều chỉnh lại cho phù h p với quy định của pháp luật. Do đó, 

việc bản án sơ thẩm điều chỉnh lãi suất th a thuận là có căn c ; xét thấy, bản án 

sơ thẩm đã tính lãi trong hạn và lãi quá hạn với cùng một m c lãi suất quy định 

tại khoản 1 Điều 476 của Bộ luật dân sự năm 2005 là có l i cho bà N1 nên Hội 

đồng xét xử không có căn c  để chấp nhận yêu cầu kháng cáo trên của bà N1.   

- Đối với yêu cầu xử lý tài sản thế chấp, xét thấy:  

Việc thế chấp quyền sử dụng đất giữa ông H (đại diện hộ bà Nguyễn Thị 

N2) và bà N1 đư c ghi trong h p đồng vay tiền ngày 13/10/2015, đư c công 

ch ng cùng ngày là phù h p với quy định tại các điều 342, 343, 689 và 715 của 

Bộ luật dân sự năm 2005; phù h p với điểm a khoản 3 Điều 167 và điểm g 

khoản 1 Điều 179 của Luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên, do việc thế chấp quyền 

sử dụng đất này chưa đư c đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai theo quy định tại 

khoản 3 Điều 188 của Luật đất đai năm 2013 nên việc thế chấp này chưa có hiệu 

lực. Do việc thế chấp này chưa có hiệu lực nên không có cơ sở để xử lý tài sản 

thế chấp theo yêu cầu kháng cáo của bà N1.  

Từ những phân tích trên cho thấy các yêu cầu kháng cáo của bà Cao Thị 

N1 là không có cơ sở để chấp nhận nên Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án dân 

sự sơ thẩm số 40/2017/DS-ST ngày 24/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố 

Vĩnh Long. 

 [3] Về án phí: 

Do không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà N1 nên bà N1 phải chịu 

300.000đ tiền án phí dân sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không giải quyết, có hiệu lực pháp luật 

kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

   các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào khoản 1 Điều  308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Cao Thị N1.  

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 40/217/DS-ST ngày 24/5/2017 của 

Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Áp dụng các điều 298, 471, 474, 476, 342, 343, 689 và 715 của Bộ luật 

dân sự năm 2005; điểm a khoản 1 Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 2015; điểm 
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a khoản 3 Điều 167, điểm g khoản 1 Điều 179 và khoản 3 Điều 188 của Luật đất 

đai năm 2013; khoản 1 Điều 148 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1 

Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thư ng vụ Quốc hội, tuyên xử: 

1. Về nội dung:  

1.1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị N1. Buộc ông 

Huỳnh Thanh H, bà Nguyễn Thị N2 và NLQ1 có nghĩa vụ liên đới trả cho bà 

Cao Thị N1 số tiền 20.170.000đ (Hai mươi triệu một trăm bảy mươi ngàn 

đồng), trong đó: tiền gốc là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) và tiền lãi là 

170.000đ (Một trăm bảy mươi ngàn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ngư i đư c thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo quy định tại 

khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

1.2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị N1 về việc: 

 - Về yêu cầu buộc NLQ2, NLQ3 và NLQ4 có nghĩa vụ liên đới cùng ông 

Huỳnh Thanh H, bà Nguyễn Thị N2 và NLQ1 trả n  cho bà N1. 

- Về số tiền lãi theo m c lãi suất vư t quá quy định của pháp luật, tương 

 ng số tiền 6.105.000đ (Sáu triệu một trăm lẻ năm ngàn đồng).  

- Về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thửa số 249, t  

bản đồ 36, diện tích 44,8m
2
, tọa lạc ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long để thu hồi n  cho bà N1. 

1.3. Bà Cao Thị N1 có nghĩa vụ trả lại bản chính giấy ch ng nhận quyền 

sử dụng đất số BL 719185 đối với thửa đất số 249, t  bản đồ 36, diện tích 

44,8m
2
, tọa lạc ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long, do Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cấp cho hộ bà Nguyễn Thị N2 

vào ngày 10/9/2014. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: 

Bà Cao Thị N1 phải chịu 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) tiền án phí dân 

sự phúc thẩm nhưng đư c khấu trừ số tiền tạm  ng án phí mà bà N1 đã nộp tại 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long theo biên lai thu số 002648 

ngày 07/6/2017; bà N1 đã nộp đủ. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trư ng h p bản án đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự th  ngư i đư c thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 



 7 

dân sự; th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND tỉnh VL; 

- TAND Tp. Vĩnh Long;                                                     

- Chi cục THADS Tp. Vĩnh Long;                 

- Đương sự; 

- Lưu: Tòa Dân sự, hồ sơ vụ án. Phạm Thị Hồng Hà 


